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I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm) 
Câu 1. Đặc điểm của sản xuất công nghiệp 
      A. có mức độ tập trung hóa, chuyên môn hóa cao.   B. có tính mùa vụ, phân bố tương đối rộng.

      C. đối tượng sản xuất là cây trồng, vật nuôi.
           D. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Câu 2. Nguồn nước là điều kiện quan trọng cho sự phân bố các xí nghiệp công nghiệp của ngành

A. luyện kim đen, dệt, nhuộm.


    B. điện tử tin học, tiêu dùng.

C. lọc dầu, đóng tàu, nhuộm.


    D. vật liệu xây dựng, tiêu dùng.

Câu 3. Hoạt động công nghiệp nào sau đây đòi hỏi lao động trẻ, trình độ công nghệ và chuyên môn cao?

A. Dệt – may.

B. Giày – da.

C. Điện tử - tin học.

D. Thực phẩm.

Câu 4. Vai trò của công nghiệp đối với các ngành kinh tế là

A. khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên.
    B. thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế.

      C. làm thay đổi sự phân công lao động.
    D. giảm chênh lệch về trình độ phát triển.
Câu 5. Đại lượng nào sau đây không dùng để đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải?

A. Khối lượng vận chuyển.


B. Khối lượng luân chuyển.

C. Cự li vận chuyển trung bình.

D. Sự an toàn cho hành khách.

Câu 6. Vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất không phải là

A. cung ứng vật tư, nguyên - nhiên liệu cho sản xuất.


B. vận chuyển, đưa sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.

C. giúp các hoạt động sinh hoạt người dân thuận tiện.

D. giúp cho các quá trình sản xuất diễn ra bình thường.

Câu 7. Các dịch vụ tiêu dùng gồm:

A. y tế, giáo dục, sửa chữa, du lịch, khách sạn, nhà hàng, các dịch vụ cá nhân.

B. vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh tài sản, tư vấn.

C. vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh tài sản, giáo dục.

D. bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, du lịch, khách sạn, nhà hàng, khoa học công nghệ.

Câu 8. Lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển còn ít không phải do

A. trình độ phát triển kinh tế và năng suất lao động xã hội còn thấp.

B. ảnh hưởng còn hạn chế của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật.

C. trình độ đô thị hóa thấp, mạng lưới đô thị kém phát triển, ít thị dân.

D. cơ cấu dân số trẻ, người lao động còn ít kinh nghiệm làm dịch vụ.

Câu 9. Cơ cấu thành phần kinh tế gồm

A. khu vực kinh tế trong nước, công nghiệp – xây dựng, dịch vụ.

B. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nông – lâm – ngư nghiệp.

C. khu vực kinh tế trong nước, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

D. khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, công nghiệp – xâu dựng.

Câu 10. Hậu quả của đô thị hóa tự phát là

A. làm thay đổi sự phân bố dân cư.


B. làm thay đổi tỉ lệ sinh tử.

C. tệ nạn xã hội ngày càng tăng.


D. làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Câu 11. Nguồn lực nào sau đây đóng vai trò là cơ sở tự nhiên, là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất?

A. Đất, khí hậu, dân số.



B. Dân số, nước, sinh vật.

C. Sinh vật, đất, khí hậu.



D. Khí hậu, thị trường, vốn.

Câu 12. Đâu không phải là đặc điểm của nông, lâm, thuỷ sản?

A. Đất trồng và mặt nước là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế.

B. Đối tượng sản xuất là cây trồng và vật nuôi, các cơ thể sống.

C. Sản xuất ngày càng gắn bó với khoa học-công nghệ, liên kết sản xuất.

D. Cung cấp các sản phẩm cho sản xuất và tiêu dùng.

II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)

Câu 1. Cho thông tin sau:

Dầu khí cũng là nguồn năng lượng truyền thống và cơ bản, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất và đời sống. Các mỏ dầu khí thường nằm sâu trong lòng đất, việc khai thác phụ thuộc vào sự tiến bộ của kĩ thuật khoan sâu. Sản lượng và giá dầu khí có tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế thế giới. Khai thác và sử dụng dầu khí ảnh hưởng lớn tới môi trường và tác động tới biến đổi khí hậu.

a) Ngành công nghiệp dầu khí không cần chú trọng nhiều đến vị trí địa lý vì công nghệ khai thác có thể khắc phục mọi khó khăn về địa hình.

b) Sự phát triển ngành công nghiệp dầu khí gây ảnh hưởng lớn đến môi trường

c) Ngành công nghiệp dầu khí thường tập trung ở các khu vực gần nguồn tài nguyên dầu khí lớn.

d) Các khu vực không có nguồn tài nguyên dầu khí nhưng có cơ sở hạ tầng tốt vẫn có thể phát triển mạnh ngành công nghiệp dầu khí.

Câu 2. Cho thông tin sau:

Sự phát triển và phân bố của ngành giao thông vận tải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vị trí địa lý ảnh hưởng đến sự có mặt của các loại hình vận tải. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tới sự lựa chọn loại hình vận tải thích hợp. Điều kiện kinh tế - xã hội ảnh hưởng tới sự hình thành các đầu mối và mạng lưới giao thông vận tải, quyết định khối lượng vận tải. 

a) Nhu cầu vận chuyển hàng hóa và hành khách là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của giao thông vận tải.

b) Sự phát triển, phân bố các ngành kinh tế và dân cư ảnh hưởng tới sự hình thành các đầu mối và mạng lưới giao thông vận tải.

c) Địa hình qui định sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải.

d) Mức độ phát triển của khoa học công nghệ không tác động lớn đến giao thông vận tải vì ngành này chủ yếu dựa vào cơ sở hạ tầng sẵn có.
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn (2 điểm)

Câu 1. Biết trị giá xuất khẩu của nước ta năm 2020 là 282,6 tỉ USD, trị giá nhập khẩu là 262,7 tỉ USD. Hãy cho biết năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu của nước ta là bao nhiêu tỉ USD? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ USD) 

Câu 2. Cho bảng số liệu
                Các nước có chiều dài đường sắt lớn nhất thế giới năm 2019.

                                                                                                                       (Đơn vị: Nghìn km)

	Hoa Kì
	Trung Quốc
	Liên bang Nga
	Ca -na- da
	Ấn Độ

	239,2
	131,0
	87,2
	77,9
	68,5


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết chiều dài đường sắt của Trung Quốc hơn Ấn Độ bao nhiêu nghìn km? (làm tròn đến số thập phân thứ nhất của nghìn km) 
Câu 3. Cho bảng số liệu: 

              Khối lượng vận chuyển và khối lượng luân chuyển hàng hoá của phương tiện vận tải  đường sắt nước ta năm 2020.
	Phương tiện vận tải
	            Khối lượng vận chuyển
(nghìn tấn) 
	Khối lượng luân chuyển
(triệu tấn.km) 

	Đường sắt
	5216,3
	3 819


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết cự li vận chuyển trung bình của phương tiện vận tải đường sắt nước ta năm 2020 là bao nhiêu km?  (làm tròn đến hàng đơn vị của km) 
Câu 4. Biết sản lượng điện của nước ta năm 2010 là 91,7 tỉ kwh, năm 2021 là 244,9 tỉ kwh. Hãy cho biết giai đoạn 2010 - 2021, sản lượng điện nước ta sản xuất tăng thêm được bao nhiêu tỉ kwh? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của tỉ kwh)  

Phần IV: Tự luận (3 điểm)

  Cho bảng số liệu: Sản lượng dầu mỏ của thế giới, giai đoạn 2000 - 2019.  

                                                                                                                           (Đơn vị: Triệu tấn)

	Sản phẩm
                  Năm
	2000
	2010
	2015
	2019

	 Sản lượng dầu mỏ
	3605,5
	3983,4
	4362,9
	4484,5


Câu 1.(2 điểm) Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng dầu mỏ của thế giới giai đoạn 2000 – 2019. 

Câu 2. (1 điểm) Nhận xét sự thay đổi sản lượng dầu mỏ của thế giới giai đoạn 2000 – 2019.
------ HẾT ------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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